
STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ chuyên môn (chuyên ngành đào 

tạo/ngành đào tạo)

Phần thi 

Kiến thức 

chung (số 

câu 

đúng/60 

câu)

Phần thi 

Ngoại ngữ -

tiếng Anh 

(số câu 

đúng/30 

câu)

Đối tượng 

ưu  tiên
Ghi chú

A

I

1 026 Nguyễn Huy Đức 04/05/1985
- Kỹ sư Điện tử viễn thông

- Giấy phép bảo dưỡng tàu bay mức B2
40 19

2 025 Phạm Minh Đông 08/08/1987
- Kỹ sư Kỹ thuật hàng không

- Cử nhân ngôn ngữ Anh
42 Miễn thi

Sĩ quan 

quân đội

3 024 Nguyễn Quốc Đạt 23/10/1990 - Kỹ sư Kỹ thuật điện tử viễn thông 30 20

Con 

thương 

binh

4 080 Nguyễn Minh Phương 20/01/1981 - Kỹ sư cơ khí hàng không 31 19

Vị trí việc làm: Tiêu chuẩn đủ điều 

kiện bay của tàu bay
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II

5 083 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 28/10/1997 Bác sĩ Y khoa 47 23

III Vị trí việc làm:  Giám sát an ninh hàng không

6 029 Nguyễn Trường Giang 24/04/1984 - Cử nhân Luật 39 23

7 065 Trần Bá Nam 24/06/2000 - Cử nhân Chính trị học 39 15

8 044 Tống Nhật Huy 08/06/1996
- Thạc sĩ Luật Hình sự và tố tụng hình sự

- Cử nhân Luật
30 22

9 100 Phù Thanh Tú 25/6/1984

- Thạc sĩ Tổ chức vận tải và quản lý vận 

tải, Công nghệ vận tải

- Cử nhân Luật

47 24

10 023 Nguyễn Tiến Đại 01/01/1987 - Cử nhân Luật 47 23

Con 

thương 

binh, 

Quân 

nhân 

chuyên 

nghiệp 

11 103 Đặng Lê Tuấn 28/12/2001 - Cử nhân Luật 31 25

12 068 Bùi Thị Kim Ngân 14/10/1991 - Cử nhân Luật 36 22

Vị trí việc làm: Kiểm tra, giám sát công tác giám định 

sức khoẻ nhân viên hàng không



13 054 Nguyễn Thị Huyền Linh 09/3/1998 - Cử nhân Luật 34 16

V

14 089 Vũ Thành 30/05/1986 - Kỹ sư Thủy văn - Môi trường 43 23

VI

15 077 Trần Xuân Phong 29/06/1998 - Kỹ sư Quản lý hoạt động bay 41 20

VII

16 037 Nguyễn Phương Hoa 30/09/1995 - Cử nhân ngôn ngữ Anh 33 Miễn thi

17 009 Mai Nam Châm 15/12/1984 - Cử nhân Công nghệ thông tin 37 16

18 060 Nguyễn Khánh Ly 19/3/1997
- Thạc sĩ Luật kinh tế;

- Cử nhân Luật.
49 27

VIII

19 039 Lương Đức Hoàn 09/9/1998 Kỹ sư Quản lý tài nguyên và Môi trường 41 22

B

IX

20 041 Nguyễn Ánh Hồng 02/12/1992

- Thạc sĩ Quản trị nhân lực (học tại 

Australia)

- Cử nhân chuyên ngành Công tác xã hội

44 Miễn thi

Vị trí việc làm: Khí tượng hàng không (MET)

Vị trí việc làm: Bản đồ và sơ đồ hàng không (Map-

Chart)

Vị trí việc làm: Cấp phép bay

Vị trí việc làm: Quản lý khoa học và công nghệ (bao 

gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ)

Nhóm chuyên môn dùng chung:

Vị trí việc làm: Quản lý nguồn nhân lực



21 007 Hoàng Công Biển 07/11/1995 - Cử nhân Tài chính - ngân hàng 40 22

22 043 Phạm Ngọc Hùng 03/12/1989 - Cử nhân Kinh tế 35 23

23 006 Nguyễn Đoàn Minh Ánh 24/12/2000 - Cử nhân Luật 40 29

24 097 Trần Thị Thu Trang 02/6/1994
- Thạc sĩ Quản lý kinh tế;

- Cử nhân Quản lý đất đai.
41 20

25 055 Trần Thái Linh 13/3/1987
- Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng;

- Kỹ sư Kỹ thuật thực phẩm
40 22

X

26 093 Dương Thị Phương Thảo 01/06/1999 - Cử nhân Luật 51 23

27 072 Trần Thị Ánh Nguyệt 05/11/1997 - Cử nhân Luật 49 22

28 021 Trần Thùy Dương 22/09/1989 - Cử nhân Luật 42 22

29 022 Nguyễn Hoàng Dương 21/03/1990
- Cử nhân Luật (Luật tài chính - ngân 

hàng)
34 22

30 053 Trần Nhật Lệ 28/08/1995 - Cử nhân Luật (Luật hình sự) 32 28

31 063 Nguyễn Thanh Mai 14/08/1995 - Cử nhân Luật 37 22

32 017 Đinh Quang Dũng 29/12/2001 - Cử nhân Luật 30 16

33 094 Đỗ Đức Thịnh 23/01/1998 - Cử nhân Luật 37 18

X

Vị trí việc làm: Pháp chế

Vị trí việc làm: Hợp tác quốc tế



34 001 Đinh Văn An 16/09/1996 - Cử nhân Luật 37 17 Dân tộc 

thiểu số

35 057 Đinh Thị Mỹ Linh 17/07/1994

- Thạc sĩ Luật (Luật quốc tế): Học Thạc sĩ 

ở nước ngoài bằng tiếng Anh

- Cử nhân Luật

47 Miễn thi

36 005 Nguyễn Phương Anh 04/08/2001 - Cử nhân Luật 33 18

37 081 Cao Vũ Hà Phương 16/12/2000 - Cử nhân Quan hệ quốc tế 30 23

38 018 Nguyễn Anh Dũng 27/4/1993
- Cử nhân Luật;

- Cử nhân ngôn ngữ Anh.
47 Miễn thi

XI

39 112 Phùng Thị Quỳnh Như 19/05/1985

- Cử nhân Kế toán

- Trung cấp Hành chính Văn phòng

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Lưu trữ

34 Miễn thi

40 111 Nguyễn Thị Hồng Lê 12/8/1978

- Cử nhân Quản trị nhân lực

- Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Quản 

trị Văn phòng

- Trung cấp Văn thư - Lưu trữ

31 Miễn thi

 Vị trí việc làm: Hành chính - Văn phòng
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